A. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN TOÁN – LỚP 7

	TT
	Chủ đề
	Nội dung/

Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng

%

điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận 
dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	

	1
	Thu thập và tổ chức dữ liệu
	Thu thập, phân loại, 
biểu diễn dữ liệu theo các tiêu chí cho trước
	
	
	1
	
	
	
	
	
	2,5

	
	
	Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	10

	2
	Phân tích và xử lí dữ liệu
	Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có
	1
	1
	1
	
	
	2
	
	
	20

	3
	Một số yếu tố xác suất
	Làm quen với biến cố ngẫu nhiên. Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	22,5

	4
	Các hình hình học cơ bản
	Tam giác. Tam giác bằng nhau. Tam giác cân. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên.
	4
	
	
	1
	
	1
	
	2
	45

	Tổng
	6
	2
	2
	3
	
	3
	
	2
	

	Tỉ lệ %
	25
	10
	5
	30
	
	20
	
	10
	100

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100


B. BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN TOÁN – LỚP 7
	
	
	
	
	

	TT
	Chủ đề
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ

nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

	1
	Thu thập và tổ chức dữ liệu
	Thu thập, phân loại, 
biểu diễn dữ liệu theo các tiêu chí cho trước
	Thông hiểu :

– Giải thích được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí toán học đơn giản (ví dụ: tính hợp lí, tính đại diện của một kết luận trong phỏng vấn; tính hợp lí của các quảng cáo;...).
	
	1

TN


	
	

	
	
	
	Vận dụng:

– Thực hiện và lí giải được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ những nguồn: văn bản, bảng biểu, kiến thức trong các môn học khác và trong thực tiễn.  
	
	
	
	

	
	
	Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ
	Nhận biết:

– Nhận biết được những dạng biểu diễn khác nhau cho một tập dữ liệu.
	1

TN


	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

– Đọc và mô tả được các dữ liệu ở dạng biểu đồ thống kê: biểu đồ hình quạt tròn (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).
	
	1

TL


	
	

	
	
	
	Vận dụng:

– Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp ở dạng: biểu đồ hình quạt tròn (cho sẵn) (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).
	
	
	2

TL


	

	2
	Phân tích và xử lí dữ liệu
	Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có
	Nhận biết:

– Nhận biết được mối liên quan giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học khác trong Chương trình lớp 7 (ví dụ: Lịch sử và Địa lí lớp 7, Khoa học tự nhiên lớp 7,...) và trong thực tiễn (ví dụ: môi trường, y học, tài chính,...).
	TN

1
TL

1
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

– Nhận ra được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng: biểu đồ hình quạt tròn (cho sẵn) (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).
	
	1

TN


	
	

	MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT
	
	
	
	

	3
	Một số yếu tố xác suất
	Làm quen với biến cố ngẫu nhiên. Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản
	Nhận biết:

– Làm quen với các khái niệm mở đầu về biến cố ngẫu nhiên và xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong các ví dụ đơn giản.
	1

TN

1

TL
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

– Nhận biết được xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản (ví dụ: lấy bóng trong túi, tung xúc xắc,...).
	
	1

TL


	
	

	HÌNH HỌC PHẲNG

	4
	Các hình hình học cơ bản
	Tam giác. Tam giác bằng nhau. Tam giác cân. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên.
	Nhận biết:

– Nhận biết được liên hệ về độ dài của ba cạnh trong một tam giác.

– Nhận biết được khái niệm hai tam giác bằng nhau.

– Nhận biết được khái niệm: đường vuông góc và đường xiên; khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng. 

– Nhận biết được đường trung trực của một đoạn thẳng và tính chất cơ bản của đường trung trực.

– Nhận biết được: các đường đặc biệt trong tam giác (đường trung tuyến, đường cao, đường phân giác, đường trung trực); sự đồng quy của các đường đặc biệt
	4
TN


	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

– Giải thích được định lí về tổng các góc trong một tam giác bằng 180o.

– Giải thích được quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên dựa trên mối quan hệ giữa cạnh và góc đối trong tam giác (đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn và ngược lại).

– Giải thích được các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, của hai tam giác vuông.

– Mô tả được tam giác cân và giải thích được tính chất của tam giác cân (ví dụ: hai cạnh bên bằng nhau; hai góc đáy bằng nhau).
	
	1

TL


	
	

	
	
	
	Vận dụng:

– Diễn đạt được lập luận và chứng minh hình học trong những trường hợp đơn giản (ví dụ: lập luận và chứng minh được các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau từ các điều kiện ban đầu liên quan đến tam giác,...).

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) liên quan đến ứng dụng của hình học như: đo, vẽ, tạo dựng các hình đã học.
	
	
	1

TL


	

	
	
	
	Vận dụng cao: 

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) liên quan đến ứng dụng của hình học như: đo, vẽ, tạo dựng các hình đã học.
	
	
	
	2

TL
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                         Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
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                                                                    (Đề gồm 03 trang)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm). Chọn phương án đúng trong các câu sau:

Câu 1. Tam giác có hai cạnh bằng nhau được gọi là tam giác gì? 
A. Tam giác cân.

B. Tam giác đều.


C. Tam giác vuông.

D. Tam giác vuông cân. 
Câu 2. Cân nặng của 6 bạn học sinh lớp 7B trong nhóm được Minh ghi vào bảng (Bảng 1) sau:
	Tên HS
	Anh
	Minh
	Hùng
	Dũng
	Khang
	Lan 

	Cân nặng (kg)
	45
	50
	154
	55
	53
	45


                                                       Bảng 1
Trong bảng trên cân nặng của bạn nào bị ghi nhầm?

A. Anh                         B. Hùng                        C. Minh                      D. Khang
Câu 3. Khi tìm hiểu trái cây được yêu thích nhất trong các loại (ổi, xoài, mận, cam) của các bạn học sinh lớp 7B, Bình thu được bảng dữ liệu (Bảng 2) như sau:

	
[image: image1.wmf]C


	
[image: image2.wmf]M


	
[image: image3.wmf]M


	
[image: image4.wmf]X


	
[image: image5.wmf]O


	
[image: image6.wmf]C



	
[image: image7.wmf]C


	
[image: image8.wmf]O


	
[image: image9.wmf]M


	
[image: image10.wmf]X


	
[image: image11.wmf]C


	
[image: image12.wmf]M



	
[image: image13.wmf]M


	
[image: image14.wmf]M


	
[image: image15.wmf]M


	
[image: image16.wmf]X


	
[image: image17.wmf]O
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[image: image19.wmf]C


	
[image: image20.wmf]C


	
[image: image21.wmf]M


	
[image: image22.wmf]M


	
[image: image23.wmf]X


	
[image: image24.wmf]O



	
[image: image25.wmf]X


	
[image: image26.wmf]M


	
[image: image27.wmf]X


	
[image: image28.wmf]O


	
[image: image29.wmf]M


	
[image: image30.wmf]C





[image: image31.wmf]O

: ổi; 
[image: image32.wmf]X

: xoài;
[image: image33.wmf]M

: mận;  
[image: image34.wmf]C

: cam.
Bảng 2
Loại trái cây được yêu thích nhiều nhất của lớp 7B là gì?

A. Mận.

B.Ổi.
C. Cam.

D. Xoài.

Câu 4. Trong các loại biểu đồ (biểu đồ tranh, biểu đồ cột, biểu đồ đoạn thẳng và biểu đồ hình quạt tròn), loại biểu đồ nào thích hợp để biểu diễn bảng số liệu thống kê bên dưới (Bảng3)?
	Tỉ lệ phần trăm xếp loại học lực học sinh lớp 7A

	Loại
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt
	Tổng

	Tỉ lệ
	
[image: image35.wmf]10%


	
[image: image36.wmf]55%


	
[image: image37.wmf]30%


	
[image: image38.wmf]5%


	
[image: image39.wmf]100%




Bảng 3
A. Biểu đồ tranh.

B. Biểu đồ cột. 



C. Biểu đồ đoạn thẳng. 
D. Biểu đồ hình quạt tròn.

Câu 5. Cho 
[image: image40.wmf]D=D

ABCDEF

 biết góc ABC = 700. Khi đó   


A. góc DEF = 500.
B. góc DEF = 600.
C. góc DEF = 700.
D. góc DEF = 800.

Câu 6. Cho tam giác 
[image: image41.wmf]ABC

 và tam giác 
[image: image42.wmf]DEF

 có 
[image: image43.wmf]=

BCEF

; góc B = góc E. Cần thêm một điều kiện gì để tam giác 
[image: image44.wmf]ABC

 và tam giác 
[image: image45.wmf]DEF

 bằng nhau theo trường hợp góc - cạnh - góc?

A. góc A = góc E.      B. góc B = góc D        C.góc C = góc F.       D. góc C = góc D 
Câu 7. Kết quả điểm kiểm tra cuối kỳ môn Toán của trường THCS được biểu thị trong biểu đồ  hình quạt tròn (Hình 3) dưới đây. Tỉ lệ phần trăm học sinh đạt điểm trung bình so với toàn trường.
[image: image46.png].\\\“\“\\\35%\“\\:::
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Hình 3
A. 30%                      B. 20%                           C. 10%                             D. 15%
Câu 8. Cho hình vẽ 4. Trong các khẳng định sau, đâu là khẳng định sai?

A. 
[image: image47.wmf]>

MAMH

.
B. 
[image: image48.wmf]<

HBHC

.

C. 
[image: image49.wmf]=

MAMB

.
D. 
[image: image50.wmf]<

MCMH

.

II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm). 

Bài 1 (2 điểm). Biểu đồ đoạn thẳng bên dưới (Hình 5) biểu diễn lượng gạo Việt Nam xuất khẩu  trong 6 tháng  đầu năm 2019  [image: image51.jpg]Luwong gao Viét Nam xuit khiu trong 6 thing diu nim 2019
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(Hình 5)
a) Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6,  tháng nào có lượng gạo xuất khẩu nhiều nhất? Tháng nào có lượng gạo xuất khẩu ít nhất?

b) Hoàn thiện bảng số liệu thống kê Lượng gạo xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm 2019 theo mẫu sau:
	Tháng
	 Tháng 1
	Tháng 2
	Tháng 3
	Tháng 4
	Tháng 5
	Tháng 6

	Lượng gạo (tấn)
	
	
	
	
	
	


c) Nhận xét về Lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2019?
d) Lượng gạo xuất khẩu tháng 6 giảm bao nhiêu phần trăm so với tháng 5 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Bài 2 (2 điểm). Một hộp có 
[image: image52.wmf]5

 cái thẻ có kích thước giống nhau và được đánh số lần lượt là 
1; 4; 5; 6; 7. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp.
a) Viết tập hợp 
[image: image53.wmf]A

 gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra.
b) Tính xác suất của các biến cố:


[image: image54.wmf]M

: “ Rút được thẻ ghi số là số lẻ” ; 

[image: image55.wmf]N

: “ Rút được thẻ ghi số là số nguyên tố” 
Bài 3. (1 điểm) 

a) Viết biểu thức đại số biểu thị :

Số tiền mà Nam mua 10 quyển vở, mỗi quyển có giá x đồng và hai cây bút bi, mỗi chiếc có giá y đồng. 

b) Tính số tiền bạn Nam phải trả biết rằng x = 5 000 và y = 3 500
Bài 4 (2,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC) có góc B = 600, AB = 5cm. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA. Tia phân giác góc B cắt cạnh AC tại D.
a) Chứng minh ΔABD = ΔEBD
b) Chứng minh DE vuông góc BC và ΔABE đều.
c) Tính độ dài cạnh BC.
Bài 5 (0,5 điểm). Ba địa điểm A, B, C là ba đỉnh của tam giác ABC vuông tại A và khoảng cách giữa 
[image: image56.wmf]2

 địa điểm A và C là 
[image: image57.wmf]500

 m. Người ta đặt một loa truyền thanh tại một địa điểm nằm giữa A và B thì tại C có thể nghe tiếng loa không nếu bán kính để nghe rõ tiếng của loa là 
[image: image58.wmf]500

 m?
	
HƯỚNG DẪN CHẤM. ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

Môn: Toán 7

Thời gian: 90 phút 

(không kể thời gian phát đề)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm). Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	B
	A
	D
	C
	C
	B
	D


II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm).

	Bài
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1
(2,0đ)
	a) Trong giai đoạn từ năm tháng 1 đến tháng 6

Tháng 4 có lượng gạo xuất khẩu nhiều nhất, đó là 741 044 tấn gạo

Tháng 1 có lượng gạo xuất khẩu ít nhất, đó là 463 446 tấn gạo

	0,25

0,25

	
	b)

Tháng
 Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Lượng gạo (tấn)
463 446
587 294
726 480
741 044
678 681
536 059

	0,5


	
	c) Lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2019 tăng từ tháng 1 đến tháng 4.

Lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2019 giảm từ tháng 5 đến tháng 6.
	0,25

0,25

	
	d) Tỉ số phần trăm giữa lượng gạo xuất khẩu tháng 6 so với tháng 5 là
[image: image59.wmf]536059.100%

79%

678681

»

.

Lượng gạo xuất khẩu tháng 6 giảm 
[image: image60.wmf]100%79%21%

-=

 với tháng 5.
	0,25

0,25

	Bài 2
(2,0đ)
	a) Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra là: 
[image: image61.wmf]{1;4;5;6;7}

=

A

.
	1,0

	
	b. + Có 3 kết quả thuận lợi cho biến cố 
[image: image62.wmf]M

. 

Xác suất xảy ra biến cố 
[image: image63.wmf]M

 là 
[image: image64.wmf]3

5

.

+ Có 
[image: image65.wmf]2

 kết quả thuận lợi cho biến cố 
[image: image66.wmf]N

. 

Xác suất xảy ra biến cố 
[image: image67.wmf]N

 là 
[image: image68.wmf]2

5

.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	Bài 3

(1,0đ)
	a) Biểu thức đại số biểu thị : Số tiền mà Nam mua 10 quyển vở mỗi quyển có giá x đồng và hai cây bút bi mỗi chiếc có giá y đồng là

10. x + 2. y ( đồng) 

	0,5

	
	b) Tính số tiền bạn Nam phải trả biết rằng x = 5 000 và y = 3 500

10. 5 000 + 2. 3 500 = 57 000 ( đồng)
	0,5

	Bài 4 (2,5đ)
	Hình vẽ - GT/KL
[image: image69.emf]E

D

A C

B


	0,5

	
	a) Xét 
[image: image70.wmf]D

ADB

 và 
[image: image71.wmf]D

EBD

 có:
    AB = BE(gt);
     BD cạnh chung;

    góc ABD = góc EBD ( BD phân giác góc B)
Suy ra 
[image: image72.wmf]D=D

ADBEBD

 (c-g-c).
	0,25

0,25

	
	b) ΔABD =ΔEBD (cmt)

=> góc BAD = góc BED (2 góc tương ứng), mà góc BAD = 900 nên góc BED = 900 hay DE vuông góc BC.

Xét tam giác ABE có AB = BE (gt) nên tam giác ABE cân tại B

mà  góc B = 600  nên  ΔABE đều.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	c) Tính độ dài cạnh BC

Ta có :  Trong Δ ABC vuông tại A có góc A = 900; góc B = 600 
· góc C = 300
 Ta có  : ΔABE đều nên AB = BE = AE = 5cm
Δ ABE đều nên góc EAB = 600 => góc EAC = 300
Xét ΔΔEAC có góc EAC = góc ECA= 300 nên ΔEAC cân tại E

            => EA = EC mà EA = AB = EB = 5cm

Do đó EC = 5cm

Vậy BC = EB + EC = 5cm + 5cm = 10cm
	0,25

0,25

	Bài 5 (0,5 đ)
	Ta có hình vẽ:
Gọi vị trí đặt loa là 
[image: image73.wmf]D

 suy ra 
[image: image74.wmf]D

 nằm giữa 
[image: image75.wmf]A

 và 
[image: image76.wmf]B

. 

Vì góc A = 900 nên 
[image: image77.wmf]CA

 là đường vuông góc kẻ từ 
[image: image78.wmf]C

 đến đường thẳng 
[image: image79.wmf]AB

 và các đoạn thẳng 
[image: image80.wmf],

CDCB

 lần lượt là các đường xiên kẻ từ 
[image: image81.wmf]C

 đến đường thẳng
[image: image82.wmf]AB

. 

Do đó 
[image: image83.wmf]CA

 là ngắn nhất (Định lí đường xiên và đường vuông góc).

Hay 
[image: image84.wmf]500

>=

CDCA

m. 

Vậy tại C không thể nghe tiếng loa nếu bán kính để nghe rõ tiếng của loa (tại 
[image: image85.wmf]D

) là 
[image: image86.wmf]500

 m.
	0,25

0,25


Ghi chú: Mọi cách giải khác đúng, phù hợp với chương trình đều chấm điểm tối đa.

    ĐỀ CHÍNH THỨC
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